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  UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT  

“TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG”  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

ĐÁP ÁN 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi) 

 

Câu hỏi Đáp án Điểm 
chi tiết 

Câu 1.  

(6 điểm) 

Theo Luật 

Bảo vệ 
môi 
trường 
năm 2020 
thì “môi 
trường” 

gồm 
những 
thành 
phần môi 
trường 
nào? Hoạt 

động bảo 
vệ môi 
trường là 
gì? Nêu 
những 
nguyên 

tắc bảo vệ 
môi 
trường. 

Theo Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (sau đây viết tắt là Luật năm 2020) 

Môi trường bao gồm các yếu tố vật chất tự nhiên và nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh 
hưởng đến đời sống, kinh tế, xã hội, sự tồn tại, phát triển của con người, sinh vật và tự nhiên. 

Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường gồm đất, nước, không khí, sinh vật, âm thanh, ánh sáng và 
các hình thái vật chất khác. 

1,5 

Theo Khoản 2 Điều 3 Luật năm 2020  

Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; 
khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh 
học và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

1,5 

Theo Điều 4 Luật năm 2020 quy định những nguyên tắc bảo vệ môi trường như sau: 

1. Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá 
nhân. 

2. Bảo vệ môi trường là điều kiện, nền tảng, yếu tố trung tâm, tiên quyết cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Hoạt 
động bảo vệ môi trường phải gắn kết với phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và được xem xét, đánh giá trong quá trình thực  
hiện các hoạt động phát triển. 

3. Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa với an sinh xã hội, quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo đảm quyền mọi người được 
sống trong môi trường trong lành. 

4. Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên, công khai, minh bạch; ưu tiên dự báo, phòng ngừa ô 
nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường, quản lý rủi ro về môi trường, giảm thiểu phát sinh, chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế 
chất thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải. 

5. Bảo vệ môi trường phải phù hợp vái quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, cơ chế thị trường, trình độ phát triển 
kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

6. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài 

chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt hại, khắc 
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phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

7. Hoạt động bảo vệ môi trường bảo đảm không gây phương hại chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia, gắn liền với bảo vệ 
môi trường khu vực và toàn cầu. 

Câu 2. 

(5 điểm) 

Luật Bảo 

vệ môi 
trường 
năm 2020 
quy định 
những 
hành vi 

nào bị 
nghiêm 
cấm trong 
hoạt động 
bảo vệ 
môi 
trường? 

Theo Điều 6 Luật năm 2020 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường  sau: 

1. Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

2. Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. 

3. Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa 
được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên. 

4. Gây tiếng ồn, độ rung vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường; xả thải khói, bụi, khí có mùi độc hại vào 
không khí. 

5. Thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

6. Nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. 

7. Nhập khẩu trái phép phương tiện, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng để phá dỡ, tái chế. 

8. Không thực hiện công trình, biện pháp, hoạt động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

9. Che giấu, hành vi gây ô nhiễm môi trường, cản trở, làm sai lệch, thông tin, gian dối trong hoạt động bảo vệ môi trường 
dẫn đến hậu quả xấu đối với môi trường. 

10. Sản xuất, kinh doanh sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên; sản xuất, sử dụng nguyên 
liệu, vật liệu xây dựng chứa yếu tố độc hại vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 

11. Sản xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất và tiêu thụ chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của điều ước quốc tế về 
các chất làm suy giảm tầng ô-dôn mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

12. Phá hoại, xâm chiếm trái phép di sản thiên nhiên. 

13. Phá hoại, xâm chiếm công trình, thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động bảo vệ môi trường. 

14. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4,5 

(Mỗi ý 
0,3 

điểm) 

Theo khoản 4 Điều 89 Luật năm 2020 quy định: Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. 
Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa thực hiện theo quy định của Chính phủ 

0,5 

Câu 3. 

(19 điểm) 

Luật Bảo 
vệ môi 

trường 
năm 2020 

Luật năm 2020 quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường 
như sau: 

- Khoản 1 Điều 4: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ 
gia đình và cá nhân 

- Khoản 6 Điều 4: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ 
đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường; gây ô nhiễm, sự cố và suy thoái môi trường phải chi trả, bồi thường thiệt  

4.8 

(Mỗi ý 
0,3 

điểm) 
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quy định 
như thế 
nào về 
quyền, 
nghĩa vụ 
và trách 

nhiệm của 
hộ gia 
đình và cá 
nhân 
trong hoạt 
động bảo 

vệ môi 
trường? 

hại, khắc phục, xử lý và chịu trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. 

- Khoản 1 Điều 5 (Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường): Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cộng 
đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường. 

- Khoản 6 Điều 5: Bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân đóng góp cho hoạt động bảo 
vệ môi trường; ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường 

- Khoản 8 Điều 5: Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có đóng góp tích 
cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.  

- Khoản 5 Điều 10: Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có 
trách nhiệm xử lý ô nhiễm. 

- Khoản 1 Điều 12: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát thải bụi, khí thải tác 
động xấu đến môi trường phải có trách nhiệm giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Khoản 2 Điều 15. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi 
trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra. 

- Khoản 3 Điều 21. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ di sản thiên nhiên. 
Tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được hưởng quyền 
lợi từ chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của pháp luật. 

- Khoản 1, 2 Điều 33: cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư được tham vấn trong đánh giá tác động môi trường 
khi phải chịu tác động trực tiếp bởi dự án đầu tư và có trách nhiệm trả lời chủ dự án đầu tư bằng văn bản về nội dung được 
tham vấn trong thời hạn quy định. 

- Khoản 3 Điều 53: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân có phát sinh nước thải, khí thải phải 
có công trình, thiết bị xử lý chất thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc theo quy định của UBND cấp tỉnh 

- Khoản 1, 3 Điều 54: Tổ chức, cá nhân sản xuất, ,nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo 

tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc, trừ các sản phẩm, bao bì xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho 
mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm; phải đăng ký kế hoạch tái chế và báo cáo kết quả tái chế hằng năm đến Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, trừ trường hợp “Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, 
bao bì”. 

- Khoản 1, 2 Điều 55: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì chứa chất độc hại, khó có khả năng tái chế 
hoặc gây khó khăn cho thu gom, xử lý phải đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (mức đóng góp tài chính 
được xác định theo khối lượng hoặc đơn vị sản phẩm, bao bì) để hỗ trợ các hoạt động (Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh h oạt; 

Thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật), trừ sản phẩm xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, 
nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm. 

- Khoản 2, 3 Điều 56: … hộ gia đình sản xuất trong làng nghề phải xây dựng và thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường 
theo quy định của pháp luật; thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bụi, bức xạ nhiệt, khí thải, nước thải 
và xử lý ô nhiễm tại chỗ; thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải rắn theo quy định của pháp luật. 
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Cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề có trách nhiệm thực hiện quy 
định trên và tuân thủ kế hoạch di dời, chuyển đổi ngành, nghề sản xuất theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Điểm a Khoản 1 Điều 58: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, chế 
biến phải phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất 
lượng môi trường xung quanh; chất thải phải được thu gom, tái sử dụng, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; 

- Khoản 1, 2 Điều 59: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và 
giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập 
trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng. 

Tổ chức, cá nhân quản lý công viên, khu vui chơi, giải trí, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, chợ, nhà ga, bến xe, bến tàu, 
bến cảng, bến phà và khu vực công cộng khác có trách nhiệm sau đây: a) Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi 
trường trong phạm vi quản lý; có nhân sự, tổ hoặc đội bảo vệ môi trường để kiểm tra, giám sát; b) Xây dựng, lắp đặt công trình 
vệ sinh công cộng, công trình xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương tiện, thiết bị thu gom, 

quản lý, xử lý chất thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; c) Ban hành, niêm yết công khai và tổ chức thực hiện quy định, 
quy chế về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường nơi công cộng thuộc phạm vi quản lý; đ) Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về 
bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Khoản 1, 2 Điều 60 (Bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân): Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm   

Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng 
nơi quy định; Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định; không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân 
cư; Không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân 
cư xung quanh; Chi trả kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật; Tham gia hoạt 

động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; Có công trình vệ sinh theo quy định. Trường hợp chưa có công trình, thiết bị xử 
lý nước thải, khi xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ tại đô thị, khu dân cư tập trung, phải xây lắp công trình, 
thiết bị xử lý nước thải tại chỗ đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định. 

Chuồng trại chăn nuôi quy mô hộ gia đình phải bảo đảm vệ sinh, không gây ô nhiễm tiếng ồn, phát tán mùi khó chịu; chất 
thải từ hoạt động chăn nuôi phải được thu gom, xử lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của 
pháp luật có liên quan. 

4 

- Khoản 1 Điều 61: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc 
thú y, phân bón trong sản xuất nông nghiệp phải thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của 
pháp luật có liên quan  

- Khoản 3 Điều 63: Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ mai táng, hỏa táng phải chấp hành quy định của pháp luật về bảo 
vệ môi trường, phòng, chống bệnh truyền nhiễm  

- Khoản 3 Điều 65: Tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng nguy hiểm phải bảo đảm đáp ứng đủ điều kiện, năng lực về bảo vệ 
môi trường theo quy định của pháp luật  

10,2 

(Mỗi ý 
0,3 

điểm) 



 5 

- Khoản 1, 2 Điều 66: Tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú 
du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu thể dục, thể thao, đơn vị tổ chức lễ hội phải thực hiện quy định về bảo vệ mô i 
trường công cộng  

Cá nhân đến khu di tích, điểm di tích, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, địa điểm tập luyện, biểu diễn, thi đấu 

thể dục, thể thao, địa điểm diễn ra lễ hội phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây: Tuân thủ quy định, quy chế giữ gìn vệ sinh, bảo 
vệ môi trường;Thải bỏ chất thải đúng nơi quy định; hạn chế phát sinh chất thải nhựa; Giữ gìn vệ sinh công cộng; Không xâm 
hại cảnh quan môi trường và các loài sinh vật  

- Khoản 1 Điều 67: Tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có phương án phòng ngừa, 
ứng phó sự cố môi trường và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ, cải tạo và phục hồi môi trường sau đây: Thu gom, xử lý nước 
thải theo quy định; Thu gom, xử lý chất thải rắn theo quy định về quản lý chất thải rắn; Có biện pháp ngăn ngừa, hạn chế việc  
phát tán bụi, xả khí thải và tác động xấu khác đến môi trường xung quanh; Có phương án cải tạo, phục hồi môi trường và tiến 
hành cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật 
về khoáng sản; Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định về ký quỹ bảo vệ môi trường . 

- Khoản 1, điểm a Khoản 2 Điều 69: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quản 

lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân 
hủy 

- Khoản 1 Điều 70: Tổ chức, cá nhân không nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện, nguyên liệu, phế liệu, hàng hóa 
sau đây: Máy móc, thiết bị, phương tiện đã qua sử dụng để phá dỡ (trừ trường hợp nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng); 
Máy móc, thiết bị phương tiện, hàng hóa, nguyên liệu, phế liệu bị nhiễm bẩn phóng xạ, vi trùng gây bệnh, chất độc khác chưa 
được tẩy rửa hoặc không có khả năng làm sạch  

- Khoản 2 Điều 71: Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất cho cơ sở sản 
xuất của mình và phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây: Có cơ sở sản xuất với công nghệ, thiết bị tái chế, tái 
sử dụng, kho, bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường; có phương án xử lý tạp chất đi 
kèm phù hợp với phế liệu nhập khẩu; Có giấy phép môi trường; Ký quỹ bảo vệ môi trường trước thời điểm phế liệu được dỡ 

xuống cảng đối với trường hợp nhập khẩu qua cửa khẩu đường biển hoặc trước thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam đối với các 
trường hợp khác; Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng 
yêu cầu về bảo vệ môi trường  

- Điểm đ Khoản 1 và Khoản 4 Điều 72: Tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải 
rắn công nghiệp thông thường phải xử lý có trách nhiệm vận chuyển chất thải đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường 
phù hợp hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân vận chuyển khác để vận chuyển đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường 
phù hợp. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải có trách nhiệm áp dụng giải pháp tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; sử dụng 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng tái tạo; áp dụng công nghệ, chương trình sản xuất sạch hơn, 

kiểm soát môi trường và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh chất thải; cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu môi trường 
quốc gia khi chuyển giao chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho cơ sở có giấy phép môi 
trường phù hợp. 

- Khoản 1 Điều 73: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hạn chế sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thải bỏ chất thải là sản phẩm 
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nhựa sử dụng một lần và bao bì nhựa khó phân hủy sinh học theo quy định; không thải bỏ chất thải nhựa trực tiếp vào hệ thống 
thoát nước, ao, hồ, kênh, rạch, sông và đại dương. 

- Khoản 3 Điều 75: Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo 
quy định vào các bao bì để chuyển giao như sau:a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; b) Chất thải thực phẩm và 
chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng thu gom, 
vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

- Khoản 5 Điều 77: Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết 
theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

- Khoản 1 Điều 78 và Khoản 2 Điều 84: Được hưởng chính sách ưu đãi thi tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại  

- Khoản 2 Điều 79: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định thì phải chi trả 
giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác. 

- Khoản 4 Điều 82: Tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý được tự tái chế, xử lý, 
đồng xử lý, thu hồi năng lượng khi đáp ứng các yêu cầu sau đây: Thực hiện bằng công nghệ, công trình bảo vệ môi trường, thiết  
bị sản xuất sẵn có trong khuôn viên cơ sở phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải bảo đảm đạt yêu cầu về bảo 

vệ môi trường theo quy định; Phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, 
giấy phép môi trường; Không đầu tư mới lò đốt và bãi chôn lấp để xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, trừ trường hợp 
phù hợp với nội dung quản lý chất thải rắn trong các quy hoạch có liên quan  

- Khoản 1 Điều 88: Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát tán bụi, khí thải phải kiểm soát và 
xử lý bụi, khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.  

- Khoản 1, 2, 3 Điều 89: Tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý bảo đảm quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức, cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu 
phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư.- Tổ chức, cá nhân quản lý tuyến đường có 
mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường. 

- Khoản 3 Điều 110: Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, thường xuyên, liên tục nhằm cung 
cấp, công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về quan trắc môi trường theo 
quy định của pháp luật  

- Điểm d Khoản 3 Điều 114: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân công khai thông tin về môi trường theo quy định trên cổng 

thông tin của cơ quan, tổ chức hoặc bằng hình thức khác, bảo đảm thuận tiện cho đối tượng có liên quan tiếp nhận thông tin. 
Việc công khai thông tin về môi trường phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan  

- Khoản 1 Điều 116: Được sử dụng dịch vụ công trực tuyến về môi trường gồm dịch vụ hành chính công về môi trường, 
dịch vụ cung cấp thông tin về môi trường và dịch vụ công khác về môi trường theo quy định của pháp luật  

- Khoản 3 Điều 121: Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường, chi trả chi phí 
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ứng phó sự cố môi trường;   

- Khoản 5 Điều 125: … Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ứng phó sự cố môi trường khi được 
yêu cầu. 

- Khoản 4 Điều 126: Trường hợp cơ quan phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường thì tổ chức, 
cá nhân gây ra sự cố có quyền tham gia giám sát, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu hoàn thành việc phục hồi môi trường  

- Khoản 1 Điều 128: Tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm chi trả kịp thời, toàn bộ các chi phí tổ chức 

ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường; trường hợp Nhà nước tổ chức ứng phó sự cố môi trường và phục hồi môi 
trường thì tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm thanh toán chi phí tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục 
hồi môi trường cho Nhà nước theo quy định của pháp luật  

- Khoản 1 Điều 129: Tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường phải được thông 
báo về nguy cơ sự cố và biện pháp ứng phó sự cố môi trường của các cơ sở xung quanh; được thông tin, tham gia và giám sát 
hoạt động ứng phó sự cố môi trường. 

- Khoản 2, 4 Điều 130: Tổ chức, cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, 
đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Tổ 
chức, cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và 
chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu 
các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại. 

- Khoản 3 Điều 131: Tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp do 

suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường tự mình hoặc ủy quyền cho cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác xác định 
thiệt hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan 

- Khoản 2 Điều 137: Tổ chức, cá nhân có hoạt động dưới đây phải thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường: Khai thác khoáng 
sản; Chôn lấp chất thải; Nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 

- Điểm a, d Khoản 3 và Khoản 4 Điều 138: Tổ chức, cá nhân sử dụng một hoặc một số dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phải 
chi trả tiền dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên. Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên phải sử dụng tiền thu được từ 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên để bảo vệ, duy trì và phát triển hệ sinh thái tự nhiên. Tổ chức, cá nhân phải trả tiền dịch vụ 
hệ sinh thái tự nhiên khi có hoạt động sau đây:a) Khai thác, sử dụng mặt nước, mặt biển của hệ sinh thái cho nuôi trồng thủy 
sản, dịch vụ giải trí dưới nước;b) Khai thác, sử dụng cảnh quan của hệ sinh thái cho dịch vụ du lịch, giải trí;c) Sản xuất, kinh 
doanh có phát thải khí nhà kính phải sử dụng dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các-bon của hệ sinh thái để thực hiện giảm nhẹ phát 
thải khí nhà kính. 

- Điểm b Khoản 1 Điều 141: Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ thì được 
hưởng ưu đãi, hỗ trợ tương ứng đối với các hoạt động đó.  

- Khoản 1 Điều 152: Tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng chuyển giao công 
nghệ về bảo vệ môi trường được hưởng ưu đãi và hỗ trợ của Nhà nước.  

- Khoản 3 Điều 156: Tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện các yêu cầu, điều kiện và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến môi 

trường được quốc tế công nhận và áp dụng rộng rãi để nâng cao năng lực cạnh tranh trong thương mại quốc tế; phòng ngừa và 
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hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường  

- Khoản 1 Điều 161: Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, 

gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm khắc phục ô nhiễm, phục hồi môi trường, bồi thường thiệt 
hại và bị xử lý theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Điều 163: Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, 
cá nhân theo quy định của pháp luật. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, 
người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.  

Câu 4.  

(6,5 điểm) 

Hãy nêu 
quy định 
của Luật 
Bảo vệ 
môi 
trường 

năm 2020 
về trách 
nhiệm của 
chủ cơ sở 
thực hiện 
dịch vụ xử 

lý chất 
thải nguy 
hại. 

- Khoản 20 Điều 3: Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, 
gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác 

- Điểm b, c, đ Khoản 1 Điều 72: b) Chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường có trách 
nhiệm tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải hoặc chuyển giao cho cơ sở có chức năng, giấy phép môi 
trường phù hợp để xử lý; c) Chủ nguồn thải chất thải công nghiệp phải kiểm soát có trách nhiệm phân định chất thải là chất thải 
nguy hại hoặc chất thải rắn công nghiệp thông thường thông qua hoạt động lấy, phân tích mẫu do cơ sở có chức năng, đủ năng 

lực thực hiện theo quy định của pháp luật Chất thải công nghiệp sau khi phân định phải được quản lý theo quy định của pháp 
luật; đ) Tổ chức, cá nhân vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử 
lý có trách nhiệm vận chuyển chất thải đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp hoặc chuyển giao cho tổ chức, 
cá nhân vận chuyển khác để vận chuyển đến cơ sở có chức năng, giấy phép môi trường phù hợp; 

- Khoản 4 Điều 72: Tổ chức, cá nhân có phát sinh chất thải có trách nhiệm áp dụng giải pháp tiết kiệm tài nguyên, năng 
lượng; sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu thân thiện môi trường, năng lượng tái tạo; áp dụng công nghệ, chương trình sản 
xuất sạch hơn, kiểm soát môi trường và các biện pháp khác để giảm thiểu phát sinh chất thải; cập nhật thông tin trên cơ sở dữ 
liệu môi trường quốc gia khi chuyển giao chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho cơ sở có 
giấy phép môi trường phù hợp. 

- Khoản 1 Điều 83: Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm:a) Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong 

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường;b) Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ 
riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường;c) Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, 
đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi 
trường phù hợp để xử lý. 

- Khoản 3 Điều 84: Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:a) Phù hợp với Quy 
hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý 
chất thải nguy hại;b) Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định;c) Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải 
được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện 

môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng;d) Có giấy phép môi trường;đ) Có nhân 
sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp;e) Có quy trình 
vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp;g) Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm 

2,5 

(Mỗi ý 
0,5) 
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soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn 
định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải 
tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động;h) Ký quỹ bảo vệ môi trường trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải. 

- Điều 85. Trách nhiệm của chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại  

1. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này. 

2. Thu gom, vận chuyển, tiếp nhận, xử lý số lượng, loại chất thải nguy hại theo đúng nội dung giấy phép môi trường được 
cấp. 

3. Bảo đảm hệ thống, phương tiện, thiết bị lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý 
theo quy định. 

4. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động 
mà không có khả năng xử lý. 

5. Đăng ký với cơ quan cấp phép môi trường theo thẩm quyền để được chấp thuận khi có nhu cầu liên kết vận chuyển chất 
thải nguy hại không có trong giấy phép môi trường của mình cho chủ cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại khác có 
chức năng phù hợp theo quy định của Chính phủ. 

6. Lập, sử dụng, lưu trữ và quản lý chứng từ chất thải nguy hại, báo cáo quản lý chất thải nguy hại và hồ sơ, tài liệu, nhật 
ký liên quan đến công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định. 

7. Công khai, cung cấp thông tin về loại, số lượng chất thải nguy hại thu gom, xử lý, phương pháp xử lý; thông tin về tên, 
địa chỉ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý và các thông tin về môi trường khác cần phải công khai, cung cấp 
thông tin (theo quy định tại Điều 114 của Luật này). 

4 

Câu 5.   

(13,5 
điểm) 

Luật Bảo 
vệ môi 
trường 
năm 2020 
quy định 

về quản lý 
chất thải 
rắn sinh 
hoạt như 
thế nào ? 

* Điều 75. Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt 

1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: 

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; 

b) Chất thải thực phẩm; 

c) Chất thải rắn sinh hoạt khác. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc phân loại cụ thể chất thải rắn sinh hoạt quy định tại điểm c khoản 1 Điều này 
trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có chính sách khuyến khích việc phân loại riêng chất thải nguy 
hại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân. 

3. Hộ gia đình, cá nhân ở đô thị phải chứa, đựng chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 
1 Điều này vào các bao bì để chuyển giao như sau: 

a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có 
chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

2,5 
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 b) Chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho 
cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; chất thải thực phẩm có thể được sử dụng làm phân bón hữu cơ, 
làm thức ăn chăn nuôi. 

4. Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại theo quy định tại khoản 1 
Điều này thực hiện quản lý như sau: 

a) Khuyến khích tận dụng tối đa chất thải thực phẩm để làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; 

b) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng; tái chế hoặc cơ sở có 
chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

c) Chất thải thực phẩm không thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này phải được chuyển giao cho cơ sở có chức năng 
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

d) Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy định và chuyển giao cho cơ sở có chức năng 
thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt thực hiện phân loại, lưu giữ và chuyển 
giao chất thải rắn sinh hoạt theo quy định tại khoản 3 Điều này. 

6. Việc phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải cồng kềnh được thực hiện theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh. 

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân 
thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có trách nhiệm giám 
sát việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân. 

 

 * Điều 76. Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải có các khu vực khác nhau để lưu giữ các loại chất thải rắn 
sinh hoạt đã được phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí mặt bằng điểm tập kết, trạm trung chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về 
bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

1 

 * Điều 77. Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu theo 
quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức 
đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ 
gia đình, cá nhân không phân loại, không sử dụng bao bì đúng quy định và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, 

xử lý theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng bao bì của chất thải rắn sinh hoạt khác theo quy 
định tại điểm c khoản 1 Điều 75 của Luật này. 

3. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã, cộng đồng dân 
cư, đại diện khu dân cư trong việc xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt và công bố  

2,5 
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rộng rãi. 

4. Cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải sử dụng thiết bị, phương tiện được thiết kế phù hợp đối với từng 

loại chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; việc vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện theo tuyến đường, thời gian theo quy định của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 

5. Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định 
hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

6. Chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị mới, chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng phải bố trí thiết bị, 
công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với các loại chất thải theo quy định tại khoản 1 Điều 75 của Luật này; tổ chức 
thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân và chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 
hoạt; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo thẩm quyền; xem xét, giải quyết kiến nghị, phản 
ánh của tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; 

b) Chủ trì, phối hợp với cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội ở 
cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt; 

c) Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập 
kết đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và công khai trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu 
gom chất thải rắn sinh hoạt. 

 * Điều 78. Xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt; khuyến khích đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

2. Ủy ban nhân dân các cấp lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của 
pháp luật về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc 
giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

3. Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật 

này. Không khuyến khích đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt chỉ có phạm vi phục vụ trên địa bàn một 
đơn vị hành chính cấp xã. 

4. Chất thải rắn sinh hoạt phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Chính phủ 
quy định lộ trình hạn chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn mô 
hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn. 
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 6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy hoạch, bố trí quỹ đất cho khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện việc 
giao đất kịp thời để triển khai xây dựng và vận hành khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; bố trí kinh phí cho việc đầu 

tư xây dựng, vận hành hệ thống thu gom, lưu giữ, trung chuyển, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hệ thống các công 
trình, biện pháp, thiết bị công cộng phục vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn. 

 

 * Điều 79. Chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

1. Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân được tính toán theo căn cứ sau: 

a) Phù hợp với quy định của pháp luật về giá; 

b) Dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại; 

c) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân đã được phân loại 
riêng thì không phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. 

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại không đúng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 
Điều 75 của Luật này thì phải chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý như đối với chất thải rắn sinh hoạt khác. 

3. Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung; cụm công nghiệp có 
phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng có khối lượng nhỏ theo quy định của Chính phủ được lựa chọn hình thức 
quản lý chất thải rắn sinh hoạt như hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều 75 hoặc quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều này. 

4. Cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có 

phát sinh chất thải từ hoạt động sinh hoạt, văn phòng có khối lượng lớn theo quy định của Chính phủ phải chuyển giao cho cơ 
sở tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải có chức năng phù hợp hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển có phương tiện, 
thiết bị phù hợp để vận chuyển đến cơ sở tái chế, tái sử dụng, xử lý chất thải rắn có chức năng phù hợp. 

5. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy 
định định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất  
thải rắn sinh hoạt; hướng dẫn việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này. 

6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; quy 
định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định cụ thể hình thức và mức kinh phí 
hộ gia đình, cá nhân phải chi trả cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể 
tích chất thải đã được phân loại. 

7. Quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 1 Điều 75 của Luật này phải được thực hiện chậm nhất là ngày 31 /12/2024. 

2,5 

 * Điều 80. Xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt  

1. Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi và bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không hợp vệ sinh phải được 
xử lý ô nhiễm, cải tạo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

2. Chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở quản lý bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm sau đây: 

a) Ngay sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến hành cải tạo cảnh quan khu vực đồng thời có biện pháp 
ngăn ngừa ô nhiễm môi trường; 

b) Tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến môi trường tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt kể từ ngày kết thúc việc đóng 
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bãi chôn lấp và báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo quy định; 

c) Hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, lập hồ sơ và bản giao mặt bằng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
sau khi kết thúc hoạt động. 

3. Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi và khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp 
chất thải rắn sinh hoạt. 

4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. 

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí nguồn lực, kinh phí cho việc xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh 
hoạt do Nhà nước quản lý và bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tự phát trên địa bàn. 

Câu 6. 

(6 điểm) 

Giới hạn 
tối đa cho 

phép về 
tiếng ồn 
gây ra do 
hoạt động 
sản xuất, 
xây dựng, 

thương 
mại, dịch 
vụ và sinh 
hoạt tại 
khu chung 
cư, nhà ở 

riêng lẻ, 
trường 
học, cơ sở 
y tế, cơ 
quan hành 
chính là 

bao nhiêu, 
được quy 
định tại 
văn bản 
nào ? 

Một số quy định về tiếng ồn theo Luật năm 2020 

- Điểm d Khoản 2 Điều 53: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng 
ồn tác động xấu đến sức khỏe con người phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư 

- Điểm c Khoản 1 Điều 60: Hộ gia đình, cá nhân không phát tán khí thải, gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô 
nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh; 

- Khoản 1, 2, 3 Điều 89: Tổ chức, cá nhân gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý bảo đảm quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức, cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu 
phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư. Tổ chức, cá nhân quản lý tuyến đường có 
mật độ phương tiện tham gia giao thông cao gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy 
chuẩn kỹ thuật môi trường. 

 

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn gây ra do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt tại khu 
chung cư, nhà ở riêng lẻ, trường học, cơ sở y tế, cơ quan hành chính được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
(QCVN 26:2010/BTNMT) được ban hành kèm thao Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. 

Các nguồn gây ra tiếng ồn do hoạt động sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ và sinh hoạt không được vượt quá giá trị 
quy định sau (theo mức âm tương đương, đơn vị dBA): 

T

T 
Khu vực 

Từ 6 

giờ đến 21 
giờ 

Từ 

21 giờ 
đến 6 giờ 

1 

Khu vực đặc biệt 

(là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, 
trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác) 

55 45 

2 

Khu vực thông thường 

(Khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách 
sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) 

70 55 

 

1,5 

(Mỗi ý 

0,5 
điểm) 
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Câu 7.  

(9 điểm) 

Các hành 
vi: thu 

gom, thải 
rác thải 

sinh hoạt 
trái quy 
định về 

bảo vệ môi 
trường; 

điều khiển 
phương 
tiện vận 

chuyển 
nguyên 

liệu, vật 
liệu, hàng 
hóa không 

che chắn 
hoặc để 

rơi vãi ra 
môi 
trường 

trong khi 
tham gia 
giao 

thông; 
không sử 

dụng thiết 
bị, phương 
tiện 

chuyên 
dụng trong 

quá trình 
vận 
chuyển 

nguyên 

Nêu tên 02 nghị định: Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều Nghị định số 155/2016/NĐ-CP... 

(Sau đây gọi chung là Nghị định 155 sửa đổi) 

1 

* Tại Khoản 1, 2, 3, 13 Điều 20 Nghị định 155 sửa đổi: 

- Khoản 1. Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau: 

ạ) Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy 
định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

b) Phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy 
định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; 

c) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng 
nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này; 

d) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc 
vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường 
phố. 

- Khoản 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển nguyên 
liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. 

- Khoản 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên 
dụng trong quá trình vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa làm rò rỉ, phát tán ra môi trường. 

- Khoản 13. Các tổ chức, cá nhân còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: Buộc khôi phục lại tình 
trạng môi trường ban đầu, chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng xử lý do hành vi điều khiển phương tiện vận chuyển 
nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông; Buộc phải thực 

hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời 
hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm gây ra. 

4 

* Tại Khoản 2, 3, 5 Điều 40 Nghị định 155 sửa đổi: 

- Khoản 2. Hành vi khai thác trái phép giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, hiếm được 
ưu tiên bảo vệ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép giống cây trồng, nấm, vi sinh vật thuộc Danh mục Loài nguy cấp, quý, 
hiếm được ưu tiên bảo vệ bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị dưới 500.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1.500.000 
đồng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 1.500.000 đồng đến dưới 
5.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 

3 
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10.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 
20.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm là giống cây trồng, nấm, vi sinh vật có giá 
trị từ 20.000.000 đồng trở lên; tang vật vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng. 

- Khoản 3. Hành vi khai thác trái phép đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiểm được 

ưu tiên bảo vệ thì áp dụng biện pháp xử lý theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Hành vi khai thác trái phép loài thực vật hoang dã thuộc Danh mục 
loài nguy cấp, quy, hiếm được ưu tiên bảo vệ, trừ gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ thì bị xử phạt như sau: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá dưới 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 
đồng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 
đồng; 

d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 
10.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 
15.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 15.000.000 đồng đến dưới 
20.000.000 đồng; 

g) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tang vật vi phạm trị giá từ 20.000.000 đồng đến dưới 
30.000.000 đồng.” 

- Khoản 5: Tổ chức, các nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính  

*Các mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình, hộ 

kinh doanh cá thể; đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền với cùng hành 
vi vi phạm hành chính của cá nhân (Quy định tại Khoản 2 Điều 2 và Khoản 1 Điều 5) 

1 

Câu 8. 

(8 điểm) 

Theo quy 
định của 
Bộ luật 

Hình sự 
năm 2015 
(sửa đổi, 

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), tội gây ô nhiễm môi trường và tội làm lây lan dịch bệnh 
truyền nhiễm nguy hiểm cho người, động vật, thực vật bị xử lý như sau: 

* Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt 
tù từ 03 tháng đến 02 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kilôgam (kg) đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại có thành 

phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục 

 

3,5 
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bổ sung 
năm 
2017), tội 
gây ô 
nhiễm 
môi 

trường và 
tội làm lây 
lan dịch 
bệnh 
truyền 
nhiễm 

nguy hiểm 
cho 
người, 
động vật, 
thực vật bị 
xử lý như 
thế nào? 

A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kg đến dưới 10.000 kg chất thải nguy hại khác; 

b) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kg đến dưới 1.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại 

đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kg đến dưới 3.000 kg chất thải nguy hại khác nhưng đã bị 
xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích 
mà còn vi phạm; 

c) Xả thải ra môi trường từ 500 m3 trên ngày đến dưới 5.000 m3 trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 m3 trên ngày đến dưới 500 m3 trên ngày nước 
thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Xả thải ra môi trường 500 m3 trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 m3 trên ngày đến dưới 500 m3 trên ngày nước thải có thông số môi 
trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100 m3 trên ngày đến dưới 

300 m3 trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên 
nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm; 

đ) Thải ra môi trường từ 150.000 m3 trên giờ đến dưới 300.000 m3 trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000 m3 trên giờ đến dưới 150.000 m3 trên giờ 
khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

e) Thải ra môi trường 150.000 m3 trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 100.000 m3 trên giờ đến dưới 150.000 m3 trên giờ khí thải có thông số  môi 
trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 50.000 m3 trên giờ đến dưới 
100.000 m3 trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên 

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xóa án tích mà còn vi phạm; 

g) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 kg đến dưới 200.000 kg hoặc từ 
70.000 kg đến dưới 100.000 kg nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc 
đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; 

h) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng 
xạ vượt giá trị liều từ 50 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 200 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 
milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc 
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 3.000 kg đến dưới 5.000 kg chất thải nguy hại có thành phần nguy hại 
đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước 
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 10.000 kg đến dưới 50.000 kg chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường từ 5.000 m3 trên ngày đến dưới 10.000 m3 trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại 
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vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 500 m3 trên ngày đến dưới 5.000 m3 trên 
ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

c) Thải ra môi trường từ 300.000 m3 trên giờ đến dưới 500.000 m3 trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 150.000 m3 trên giờ đến dưới 300.000 m3 trên giờ 
khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 200.000 kg đến dưới 500.000 kg; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng 
xạ vượt giá trị liều từ 200 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 400 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,01 milisivơ 
(mSv) trên giờ đến dưới 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc 
phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật 5.000 kg trở lên chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt 
ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về 
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc 50.000 kg trở lên chất thải nguy hại khác; 

b) Xả thải ra môi trường 10.000 m3 trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 5.000 m3 trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại 
vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

c) Thải ra môi trường 500.000 m3 trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc 300.000 m3 trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên; 

d) Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường 500.000 kg trở lên; 

đ) Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng 
xạ vượt giá trị liều 400 milisivơ (mSv) trên năm trở lên hoặc giá trị suất liều 0,02 milisivơ (mSv) trên giờ trở lên; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau: 

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 
đồng; 

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 12.000.000.000 
đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm; 

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 12.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 
đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm; 

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; 
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đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm 
hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm đến 03 năm. 

 Nêu nội dung Điều 79 (Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn) 0,5 

 * Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người  

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị 
phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:  

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm 
khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh 
hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

2 

 * Điều 241. Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật gây thiệt hại 
về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong những hành vi 
này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 
phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm: 

a) Đưa vào, mang ra hoặc cho phép đưa vào, mang ra khỏi vùng có dịch động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật 
hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật thuộc diện kiểm 
dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm dịch; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

a) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 

2 
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên; 

b) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Câu 9. 

(9 điểm) 

Tình 
huống 1:  

Trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi được bố trí một thùng rác công cộng giữa nhà bà H và bà V để phục 

vụ cho khu phố. Nhà bà H kinh doanh bún bò buổi sáng,và trưa nào bà H cũng gom lại rất nhiều rác thải nh ưng không bỏ vào 
thùng rác mà chỉ để rác trên vỉa hè cạnh thùng rác gây mất vệ sinh chung, rác từ trưa đến chiều tối bốc mùi hôi thối cả khu 
phố, từ đó mà nhà bà H và bà V cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Trong tình huống này, bà H vi phạm pháp luật về bảo vệ 
môi trường như thế nào? Nêu các chế tài xử lý? 

 

* Bà H đã vi phạm các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 như sau:  

- Khoản 1 Điều 6 quy định về một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường: Vận chuyển, 

chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi 
trường. 

- Điểm d Khoản 1 Điều 53 quy định về trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy định tại: Giảm thiểu, thu 
gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, 
ánh sáng, bức xạ nhiệt. 

- Khoản 1 Điều 59 quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng: Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm 
thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa 
rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng. 

- Điểm a Khoản 1 Điều 60 quy định về trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân: Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt 
tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định. 

- Khoản 5 Điều 77 quy định về thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt: Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm chuyển 
chất thải rắn sinh hoạt đã được phân loại đến điểm tập kết theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển chất 
thải rắn sinh hoạt. 

* Chế tài xử lý (có thể bị áp dụng) đối với những vi phạm của bà H 

- Điểm d Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 
24/5/2021 của Chính phủ) - viết tắt Nghị định 155 sửa đổi 

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc 
vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường 
phố”. 

 

 

5 

(Mỗi ý 
1 

điểm) 
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Ngoài ra, bà H còn phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục 
xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy định tại Khoản 13 Điều 20 Nghị định 155 sửa đổi :  

“Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu 
quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi 
phạm gây ra”. 

 

2 

Câu 9. 

(9 điểm) 

 

Tình 
huống 2:  

Nhà bà D tại thôn X, xã Y có nuôi 100 con heo, hệ thống xử lý chất thải từ việc chăn nuôi heo của bà D chỉ đơn giản là 

thải ra ngay vườn của bà, chất thải từ nuôi heo đã gây mùi hôi thối khắp cả khu dân cư, hàng xóm thường xuyên qua nhắc nhở 
bà D tìm cách xử lý nhưng bà D vẫn không thực hiện. Trong tình huống này, bà D vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường như 
thế nào? Nêu các chế tài xử lý? 

 

Tình huống đưa ra là Nhà bà D nuôi heo nên có thể hiểu “Nhà bà D”: là bà D, hộ gia đình bà D, hộ kinh doanh bà D. Trong 
quá trình giải đáp tình huống gọi chung là “bà D”.  

Bà D nuôi 100 con heo nên quy mô chăn nuôi của bà D thuộc chăn nuôi trang trại quy mô vừa theo quy định tại Khoản 2 
Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ quy định hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 

 

* Bà D đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 sau: 

- Khoản 1 và Khoản 2 Điều 6 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường:  

+ Vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp 
luật về bảo vệ môi trường. 

+ Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường. 

- Điểm d Khoản 1 Điều 53 quy định về trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy định tại: Giảm thiểu, thu 

gom, xử lý bụi, khí thải, mùi khó chịu; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; kiểm soát tiếng ồn, độ rung, 
ánh sáng, bức xạ nhiệt. 

- Khoản 1 Điều 61 quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp: Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh 
doanh và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón trong sản xuất nông nghiệp phải thực hiện quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Điểm a Khoản 1 Điều 58 quy định yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, chế biến phải phù hợp với quy hoạch, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh; chất thải phải được thu gom, tái sử dụng, xử lý 
đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

* Bà D đã vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018 

- Khoản 12 Điều 12 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi: Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý 
hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Điểm b, c Khoản 2 Điều 57 quy định nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chăn nuôi: Thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, 
vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; Xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

 

4,8 
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- Điểm a Khoản 3 Điều 59 quy định về xử lý nước thải chăn nuôi được quy định như sau: Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở 
chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

- Khoản 4 Điều 59 quy định về xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại: tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang 
trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. 

 * Chế tài xử lý (có thể bị áp dụng) đối với những vi phạm của bà D 

- Xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. 

Điều 30 quy định về xử phạt vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại như sau: 

1. Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử 
phạt như sau: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa. 

2. Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn 
nuôi cho cây trồng bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô 
vừa. 

3. Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 
thải chăn nuôi bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa; 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết 
quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. 

4,2 

Câu 10 

(10 điểm) 

Bạn hãy 
nêu những 
nguyên 

nhân của 
biến đổi 
khí hậu? 
Là một 
công dân 
Việt Nam, 

bạn cần 
phải làm 
gì để góp 
phần hạn 
chế sự 

Khái niệm “Biến đổi khí hậu”  

- Theo Điều 1 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu): “Biến đổi khí hậu” được hiểu là thay đổi của khí 

hậu do hoạt động của con người (trực tiếp hoặc gián tiếp) làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và sự thay đổi này 

được cộng thêm vào khả năng biến động tự nhiên của khí hậu quan sát được trong những thời kỳ có thể so sánh được  

- Biến đổi khí hậu là thuật ngữ được dùng để chỉ sự thay đổi của khí hậu do tác động chủ yếu của con người làm thay đổi 

các thành phần của khí quyển trái đất. Sự thay đổi này kết hợp với các yếu tố biến động tự nhiên của tự nhiên dẫn tới các biến 

đổi khí hậu qua các thời kỳ. Nói một cách dễ hiểu, biến đổi khí hậu chính là sự thay đổi của hệ thống khí hậu từ sinh quyển, khí 

quyển, thủy quyền tới thạch quyển trong hiện tại và tương lai. 

- Biến đổi khí hậu (BĐKH) là sự thay đổi của khí hậu và của những thành phần liên quan gồm đại dương, đất đai, bề mặt 

Trái đất, và băng quyển như tăng nhiệt độ, băng tan, và nước biển dâng. Trước đây BĐKH diễn ra trong một khoảng thời gian 

dài do tác động của các điều kiện tự nhiên, tuy nhiên thời gian gần đây, BĐKH xảy ra do tác động của các hoạt động của con 

người như việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong giao thông vận tải và sản xuất công nghiệp, thải ra môi trường khí nhà kính 

(ví dụ như khí CO2). 
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biến đổi 
khí hậu? 

Nguyên nhân của “Biến đổi khí hậu” 

1.  Nguyên nhân khách quan: là do sự biến đổi của tự nhiên bao gồm: sự biến đổi các hoạt động của mặt trời, sự thay 

đổi quỹ đạo trái đất,… Ngoài ra, còn có nguyên nhân do sự thay đổi vị trí và quy mô của các châu lục, sự biến đổi của các dạng 

hải lưu, và sự lưu chuyển trong nội bộ hệ thống khí quyển. 

+ Biến đổi tự nhiên như: sự biến đổi các hoạt động của mặt trời, thay đổi quỹ đạo Trái đất, thay đổi dòng hải lưu ở đại 

dương, do các hoạt động địa chất,… 

+ Hiệu ứng nhà kính tạo ra một lượng khí metan quá mức cho phép. 

+ Núi lửa phun trào tạo hàng tấn tro bụi là nguyên nhân làm cho khí hậu nóng lên toàn cầu. 

+ Khi nhiệt độ Trái đất tăng đồng nghĩa với nồng độ khí CO2 cũng tăng theo. Nên khi cây xanh càng ít thì càng không có 

khả năng để điều hòa lượng khí CO2. Khi đó Trái đất sẽ càng nóng hơn. 

+ Hiện tượng thủng tầng ozon do hiệu ứng nhà kính. 

2.  Nguyên nhân chủ quan gây biến đổi khí hậu 

+ Do con người thay đổi mục đích sử dụng đất và nguồn nước. 

+ Sự gia tăng lượng khí CO2, khí nhà kính thải ra từ các hoạt động kinh tế của con người. 

+ Quá trình công nghiệp hóa. 

+ Tàn phá rừng. 

+ Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, các nhà máy bắt buộc phải xả thải trực tiếp và phun khí thải 

vào môi trường. 

+ Khí CO2 thải ra từ các phương tiện giao thông.CO2 là loại khí nhà kính quan trọng nhất. Một lượng lớn khí CO2 phát thải 

từ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than đá, xăng, dầu,…). 

3. Nguyên nhân biến đổi khí hậu ở Việt Nam: Hầu hết các nguyên nhân gây biến đổi khí hậu ở Việt Nam bao gồm các 

nguyên nhân biến đổi khí hậu toàn cầu khách quan như: thay đổi quỹ đạo, thay đổi địa chất, thay đổi bức xạ mặt trời,… Bên 

cạnh đó còn có một số nguyên nhân khác như: 

+ Các chất thải từ nhà máy xí nghiệp. 

+ Nhu cầu sử dụng các thiết bị làm lạnh ngày càng cao. 

+ Những vùng quê còn sử dụng dụng cụ thô sơ để nấu ăn như củi, rơm,… 

+ Nạn chặt phá đốt rừng để canh tác. 

+ Chất thải từ vật nuôi được xả trực tiếp ra môi trường vì kỹ thuật chăn nuôi còn lạc hậu. 
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+ Biểu hiện của biến đổi khí hậu 

+ Biến đổi khí hậu toàn biểu hiện qua những thay đổi thời tiết rất cực đoan, gây ảnh hưởng khó khăn đến đời sống con 

người chẳng hạn như: 

+ Nhiệt độ trung bình tăng cao do sự nóng lên của bầu khí quyển. 

+ Lượng mưa tăng giảm thất thường. Các cơn mưa trái mùa gây hiện tượng lũ lụt, gây hại đến con người và môi trường 

sống. 

+ Hạn hán xuất hiện ở nhiều nơi đe dọa sự sống của con người và sinh vật. 

+ Mực nước biển dâng cao, axit hóa đại dương do con người thải khí CO2 vào tầng khí quyển. 

+ Số ngày lạnh bị rút ngắn do nền nhiệt tăng cao, nắng nóng kéo dài. 

 Giải pháp khắc phục, ngăn ngừa “Biến đổi khí hậu”: 

- Cải tạo, nâng cấp hạ tầng 

Các chuyên gia nhận định rằng, cơ sở hạ tầng chiếm gần ⅓ lượng phát tán khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên trái đất. Do 

đó, việc cải tạo cơ sở hạ tầng thân thiện với môi trường sẽ giúp cải thiện tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoài ra, hệ thống giao 

thông thuận lợi cũng sẽ góp một phần nhỏ trong việc giảm tải lượng khí thải do xe cộ thải ra môi trường. Các khu công nghiệp 

cần quy hoạch khoa học, xử lý khí thải để giảm lượng ô nhiễm môi trường. 

- Hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch 

Sử dụng nhiên liệu hóa thạch như than, dầu, khí thiên nhiên… Đang gây ra hiệu ứng nhà kính rất lớn. Chính vì vậy, để 

khắc phục biến đổi khí hậu cần phải tìm ra giải pháp an toàn. Hoặc sử dụng các nguồn nhiên liệu thay thế an toàn như nhiên 

liệu sinh học,… 

- Giảm chi tiêu 

Giảm chi phí chi tiêu sẽ giúp giảm các hoạt động sản xuất. Từ đó lượng khí thải gây nên hiệu ứng nhà kính của các nhà 

máy cũng bị hạn chế. Chúng ta có thể sử dụng các nguồn nguyên liệu an toàn hoặc tái chế để tiết kiệm sản xuất. 

- Bảo vệ tài nguyên rừng 

Hiện nay, nạn chặt phá rừng đang ngày càng gia tăng không chỉ ở nước ta mà còn trên thế giới. Do đó, việc ngăn chặn tình 

trạng chặt phá rừng sẽ giúp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Thêm nữa, chúng ta cần phải nâng cao ý thức, trồng cây xanh; 

Không xả rác thải ra môi trường để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quý giá này. 

- Tiết kiệm điện, nước 

Tiết kiệm điện sẽ giúp giảm sự ô nhiễm môi trường khá hiệu quả. Người dân có thể sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, tắt 
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khi không sử dụng. Thêm nữa, nguồn nước không phải là tài nguyên vô tận. Chúng ta cần phải sử dụng tiết kiệm nguồn nước 

để không làm suy kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Làm việc gần nhà 

Khi đi làm xa, con người cần phải sử dụng các phương tiện tham gia giao thông. Từ đó lại tăng thêm một lượng chất thải 

nhất định vào môi trường. Vì vậy, khi làm việc gần nhà, chúng ta có thể đi bộ hoặc đi xe đạp. Giúp giảm lượng khí thải vào môi 

trường. Đây là biện pháp khắc phục biến đổi khí hậu ai cũng có thể thực hiện được. 

- Ăn uống thông minh, tăng cường rau, hoa quả 

Việc trồng rau xanh – sạch, không dùng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Sẽ hạn chế được các lượng chất độc 

hại ra môi trường. Ngoài ra, nếu ăn nhiều rau xanh, ăn ít thịt sẽ hạn chế được hoạt động chăn nuôi. Nơi tác động lớn đến hiện 

tượng làm tăng hiệu ứng nhà kính. Vì thế, việc ăn uống thông minh vừa tốt cho sức khỏe. Lại vừa là biện pháp khắc phục biến 

đổi khí hậu lành mạnh trong đời sống của con người. 

- Khai thác những nguồn năng lượng mới  

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ ngày càng cạn kiệt nếu như con người không tìm kiếm thêm nguồn nhiên liệu mới. 
Với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, các chuyên gia đã khai phá ra những nguồn năng lượng mới an toàn với môi trường 
như năng lượng từ mặt trời, gió, nhiệt, sóng biển và ethanol từ cây trồng, hydro từ quá trình thủy phân nước,… 

 Nêu những việc làm để khắc phục, ngăn ngừa, hạn chế các nguyên nhân của “Biến đổi khí hậu” đối với cá nhân:  

1. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2. Nhận thức và tuyên truyền về các hậu quả của biến đối khí hậu ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống chúng ta. 

3. Tham gia tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và trồng nhiều cây xanh 

4. Tiết kiệm điện, nước 

5. Tích cực sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu có thể. 

6. Ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. 

7. Hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa. 

8. Tận dụng các loại phế liệu và chất thải để tái chế và tái sinh thành những vật dụng hữu ích (Tâṇ duṇg phân chăn nuôi 

heo để tư ̣sản xuất thành khí sinh vâṭ (biogas) dùng đun nấu và thắp sáng ở trang traị, trong gia đình; Thu gom và xử lý dầu thực 

vật phế thải sau quá trình chế biến thực phẩm thành nhiên liệu dùng chạy đôṇg cơ thay cho xăng dầu;... ) 

9. Khai thác nguồn năng lượng tự nhiên như năng lượng mặt trời, năng lượng gió 

10. Chuyển đổi mô hình trồng trọt và chăn nuôi để thích ứng với các thiên tai. 
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11. Đề xuất cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng. 

12. Hạn chế sử dụng các nguyên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá, khí đốt,… 

 Nội dung trả lời có đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết luận), có phân tích ý, bố cục chặc chẽ, ý hay. 0,8 

Hình 

thức bài 
thi 

(8 điểm) 

Có lời nói đầu, kết thúc, bố cục hợp lý, trả lời theo trình tự câu hỏi 1 

Chữ viết rõ ràng, sạch, đẹp 3 

Có phân tích, mở rộng, sáng tạo (đối với câu 10) 1 

Có hình ảnh minh họa phù hợp, trang trí đẹp 3 

 TỔNG CỘNG 100 
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